
DANH SÁCH KIẾN TRÚC SƯ THAM DỰ HỘI THẢO NGÀY 16/10/2021

Chuyên đề 11: XU HƯỚNG CHIẾU SÁNG TRONG CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

Chuyên đề 12: ÁNH SÁNG, CON NGƯỜI &KHÔNG GIAN trong các dự án thiết kế chiếu sáng tại Việt Nam

sáng chiều

1 Mạnh Thúy Ái 17/03/1977 0938033155 x x

2 Hà Ngọc Lan Anh 03/12/1991 0933228991 x x

3 Huỳnh Thị Trâm Anh 29/09/1975 0908683065 x x

4 Lương Quốc Anh 01/05/1973 0846896688 x x

5 Nguyễn Thị Vân Anh x x

6 Tô Thị Mỹ Anh 20/11/1972 0903392733 x x

7 HỒ QUỐC BẢO 05/09/1978 0969638386 x x

8 Phạm Minh Bền 07/09/1969 0914916699 x x

9 ĐINH VĂN BÌNH 05/02/1972 0961062207 x x

10 Dương Trọng Bình 29/09/1975 0908227898 x x

11 Nguyễn Khánh Bình 11/03/1976 0938273547 x x

12 Vũ Hòa Bình 07/09/1975 0903888665 x x
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13 Tô Mai Ca 04/10/1983 0774030108 x x

14 Nguyễn Thị Bảo Châu 02/01/1981 0909380201 x x

15 Nguyễn Thiện Châu 01/01/1988 0907988991 x x

16 Trần Hữu Chí 25/10/1976 0903 875759 vắng vắng

17 Nguyễn Hồ Chung 29/10/1977 0909313888 x vắng

18 Lê Hồng Chương 08/09/1976 0913623082 x x

19 Nguyễn Hồng Chuyên 24/02/1977 0903372074 x x

20 Nguyễn Thị Trang Đài 17/09/1990 0938365756 x x

21 Đặng Ngọc Linh Đan 29/07/1985 0936360929 x x

22 Nguyễn Hải Đăng 10/9/1992 0917764226 x x

23 Trà Lê Hải Đăng 13/11/1991 0902403914 x x

24 Vũ Đức Đạo 25/07/1981 0933188586 x x

25 NGUYỄN SĨ DOÃN 21/04/1974 0912197919 x x

26 Vũ xuân Đông 09/01/1973 0989515089 x x

27 Lê Đình Dục 09/05/1965 0917933379 x x

28 NGUYÊN PHỤNG DỰC 06/10/1974 0903720869 x x
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29 Hồng Việt Đức 15/10/1978 0982197939 x x

30 Nguyễn Tiến Đức 04/09/1976 0903789696 x x

31 Phạm Trần Đức 14/11/1994 0932043184 x x

32 Lê Thị Hạnh Dung 24/12/1987 0918097072 x x

33 Phan Thị Ngọc Dung 03/03/1963 0919977477 x x

34 Bùi Quốc Dũng 19/01/1980 0909281980 x x

35 Đoàn Quốc Dũng 21/07/1978 0918460846 x x

36 Đoàn Trần Dũng Dũng 27/10/1954 0908327555 x x

37 Nguyễn Quang Quốc Dũng 15/03/1972 0979837369 x x

38 Phạm Thanh Dũng 16/06/1977 0913701729 x x

39 Trần Thanh Dũng 02/01/1978 0909464666 x x

40 Đinh Phương Yến Dương 22/08/1995 0382345181 x x

41 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 07/09/1988 0784087088 x x

42 Tôn Quang Dương 1978 0907076996 x x

43 Đặng Lê Đình Dưỡng 06/01/1975 0918086075 x x

44 ĐÀO QUANG DUY 30/09/1986 0948058509 x x
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45 Lê Khánh duy 07/10/1985 0977525869 x x

46 Nguyễn Duy 18/10/1986 0376088788 x vắng

47 Trần Anh Duy 23/05/1975 0919789798 x x

48 Mai Thị Hạnh Duyên 12/05/1980 0983983404 x x

49 Đào Vũ Trường Giang 17/01/1984 0908331803 x x

50 Trương Minh Giảng 12/03/1993 0376729119 x x

51 Đặng Thị Thúy Hà 27/12/1972 0918105375 x x

52 NGỤY THỊ HẢI HÀ 23/02/1987 0936380039 x x

53 Nguyễn Hà x x

54 Nguyễn Thanh Hải 11/02/1977
0903.558966 - 
0967.013366

x x

55 Nguyễn Vũ Mai Hân 04/08/1986 0973409733 x x

56 Đặng Thanh Hằng 04/03/1977 0908098006 x x

57 NGÔ VĂN HIẾN 05/12/1970 0918204621 x vắng

58 Nguyễn Đức Hiền 23/04/1970 0944400944 x x

59 NGUYỄN HỮU TÂM HIỀN 27/06/1981 0908585695 x x

60 Võ đức hiền 25/03/1976 0903812360 x x
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61 NGUYỄN ĐỨC HIỂN 23/10/1984 0912666479 x x

62 Phan Gia Hiển 07/07/1977 0909377389 x x

63 Đoàn ngọc hiệp 30/04/1975 0903729730 x x

64 Lê Quang Hiếu 20/02/1986 0906614853 x x

65 PHẠM TRUNG HIẾU 29/10/1973 0903768910 x x

66 TRẦN TRUNG HIẾU 10/07/1987 0976021397 x x

67 Trần Gia Hoà 02/10/1994 0938820303 x x

68 Trần Xuân Hòa 16/04/1978 0903685455 x x

69 Ngô huy hoàng 08/03/1984 0909204875 x x

70 Nguyễn Hoàng 28/12/1973 0903555588 x x

71 Nguyễn Minh Hoàng 05/09/1978 0833330080 x x

72 Nguyễn Thanh Hoàng 04/07/1969 0917933379 x vắng

73 Trần Xuân Hồng 01/11/1970 0983233299 x x

74 An Đức Hùng 23/8/1976 0918 031 994 x vắng

75 Đoàn đại hùng 02/06/1974 0905877666 x x

76 Lê Quốc Hùng 10/05/1972 0906521355 x x
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77 Trần Thanh Hùng 20/08/1982 0918612589 x x

78 Nguyễn Hữu Việt Hưng 12/02/1979 0907882299 x x

79 Nguyễn Thành Hưng 05/06/1975 0903735725 x vắng

80 Nguyễn Tiến Hưng x x

81 Trần Duy Hưng 31/12/1988 0914221662 x x

82 ĐỖ THỊ THU HƯƠNG 05/05/1981 0907561105 x x

83 Lương Ngọc Hương 28/08/1969 0768879401 x x

84 Lưu Thị Thanh Hương 31/05/1995 0942427535 x x

85 Trần Lâm Nguyên Hương 25/02/1980 0918518565 x x

86 Hồ Ngọc Hữu 25/06/1978 0937007219 x x

87 Hoàng Nguyễn Khánh Huy 19/01/1981 0988664885 x x

88 Nguyễn Đình Huy 06/05/1974 0908295861 x x

89 NGUYỄN NGỌC HUY 04/08/1979 0983407408 x x

90 Nguyễn Tấn Huy 08/02/1982 0935714760 x x

91 Trần Quốc Huy 15/02/1979 0983244339 x x

92 VÕ ĐỨC HUY 16/05/1984 0903087082 x x
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93 Nguyễn Đình Ái Huyên 01/01/1973 0903662204 x x

94 Phạm Xuân Huỳnh 31/10/1992 0902431449 x x

95 BÙI MINH KẾT KẾT 22/02/1977 0903660044 x x

96 Cao Đức Khanh 06/10/1972 0913811898 x x

97 Lê Ngọc Phương Khanh 13/10/1997 0773775817 x x

98 Pham Tuấn Khanh 25/05/1978 0916056038 vắng vắng

99 BÙI THỤY VƯƠNG KHÁNH 22/02/1974 0913719332 x x

100 NGÔ ĐẮC KHÁNH 19/12/1973 0983888801 x x

101 Nguyễn Hoài Đăng Khoa 24/03/1981 0975800008 x x

102 Nguyễn Huy Khôi 31/07/1985 0908246113 x x

103 Lâm Tử Kiện 16/10/1974 0983871278 x x

104 Nguyễn Anh Kiệt 02/09/1977 0903113399 x x

105 Nguyễn Tấn Kiệt 10/03/1968 0903986168 x x

106 Nguyễn Sĩ Lâm 03/09/1974 0903636826 x x

107 Nguyễn Thanh Lâm 03/05/1991 0907528639 x x

108 Nguyễn Quốc Lanh 03/10/1976 0909083456 x x
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109 Nguyễn Đức Lập x x

110 Nguyễn Ga Lê 06/04/1981 0962553099 vắng vắng

111 Hoàng Thị Bích Liên 30/05/1987 0939136237 x x

112 Nguyễn Thị Thùy Liên 23/10/1975 x x

113 Đồng duy Linh 14/06/1976 0905124589 x x

114 Hoàng Thanh Linh 14/12/1979 0934141279 x x

115 TRẦN VŨ LINH 04/11/1989 0915691577 x x

116 Nguyễn Công Lĩnh 26/09/1985 0984700894 x x

117 Huỳnh Thị Kim Loan 01/07/1990 0907449689 x x

118 Trương Thị Ánh Loan 05/12/1961 0913799239 x x

119 VÕ NGUYÊN LỘC 10/08/1971 0903969288 x x

120 Huỳnh Đắc Lợi 22/12/1963 0913601104 x x

121 ĐỖ VĂN LONG 07/04/1992 0848997052 x x

122 Đoàn Minh Long 26/02/1977 0908486646 x x

123 Nguyễn Đức Long 19/05/1988 0'0395159492 x x

124 Vũ Đức Long 24/03/1983 vắng vắng
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125 Phạm Thành Luân 20/12/1990 0988786957 x x

126 Phạm Anh Luận 04/04/1974 0366666786 x x

127 Lê Viết Luật 22/02/1980 0906220280 x x

128 Phạm Hoàng Tam Lưu 10/01/1977 0939888413 x x

129 Đoàn Thị Kim Ly 05/06/1996 0368201889 x vắng

130 Phạm Thị Mận 05/06/1977 x x

131 Phạm Mạnh 03/08/1965 0915178887 x vắng

132 LÊ MINH 10/11/1978 0933454744 x x

133 Lê Hoàng Minh 21/01/1986 0936700770 x x

134 Lý Quang Minh 27/10/1978 0903380708 x x

135 Nguyễn Hoàng Minh 10/01/1986 0935733386 x x

136 NGUYỄN TUẤN MINH 10/11/1991 0903956795 x x

137 Phạm Hồng Minh 17/03/1971 0913798368 x x

138 Phạm Quang Minh 17/08/1970 0913842013 x x

139 Trần Anh Minh 27/01/1963 0913695763 x x

140 Trần hữu Minh 27/09/1976 0903352451 x x
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141 Trần Quang Minh 26/02/1966 0907385279 x x

142 TRƯƠNG VĂN MINH 07/02/1968 0918187937 x x

143 Nguyễn Trần Họa My 16/01/1987 0916879216 x x

144 Trần Thị Hà My 18/04/1985 0935363774 x x

145 Nguyễn Thị Thanh Mỹ x x

146 Võ Nguyễn Lê Na 18/03/1991 0917137711 x x

147 Đỗ Lê Nam 26/11/1989 0985394506 x x

148 Phan Lâm Nhật Nam 06/07/1987 0906971887 x x

149 Trần Ngọc Nam 04/ 08/ 1978 0988202404 x x

150 NGÔ THÚY NGÂN 04/05/1992 0914704919 vắng vắng

151 NGUYỄN THÀNH NGHĨA 07/09/1981 0912758981 x x

152 Thái Đình Nghy 26/05/1978 0903641200 x x

153 Nguyễn Văn Ngoan 01/01/1977 0908442738 x x

154 Nguyễn Tấn Bội Ngọc 05/12/1979 0913699331 x x

155 Nguyễn Công Nguyên 17/09/1978 903502513 x vắng

156 NIÊ ĐÀO ĐỨC NGUYÊN 17/05/1987 0903534488 x x
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157 Phan Nguyễn Hoàng Nguyên 29/03/1972 0906622503 x x

158 Lê Thị Ánh Nguyệt 01/05/1973 0983537539 x x

159 Nguyễn Thế Nhân 05/01/1976 0903164199 x x

160 Trần Duy Nhân x x

161 Trương Quang Nhân 20/10/1987 0943717274 x x

162 Nguyễn quang nhật 21/12/1985 0985553498 x x

163 Võ Văn Nhượng 10/10/1981 0938711881 x x

164 Lê Thị Nhuyên 02/09/1963 0913882099 x x

165 Vũ Ngọc Ninh 11/09/1981 0983972737 x x

166 Đặng Phước Hoàng Oanh 23/03/1983 0908964229 x x

167 Phạm Thị Hồng Oanh 17/07/1971 0903122066 x x

168 Nguyễn Lê Phan 03/07/1976 0918888735 x x

169 Hoàng Đức Phong 09/11/1992 0904607912 x x

170 Phan Phú Phong 16/06/1986 0367333939 x x

171 Đinh thế phú 18/05/1979 908139453 x x

172 Cao Xuân Hông Phúc 23/08/1966 0903932711 x x
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173 Đinh văn Phúc 22/04/1980 0908430356 x x

174 Phan Văn Phụng 19/08/1963 0916466767 x x

175 Lê Hữu Phước x x

176 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 15/06/1969 0903841527 x x

177 LƯU THỊ KIM PHƯƠNG 27/10/1968 0918494159 x x

178 Mạc Như Phương 20/03/1981 0329303036 x x

179 NGUYỄN ĐẰNG Phương 19/09/1964 0944797772 x x

180 Phạm Minh Phương 29/09/1992 0979154107 x x

181 VŨ THỊ NAM PHƯƠNG 08/07/1986 0916633592 vắng vắng

182 Nguyễn Thành Quân 26/11/1992 0328755955 x x

183 Hồ Xuân Quang 24/01/1978 0975618181 x x

184 LÊ HỒNG QUANG 07/03/1971 0913711523 x x

185 Nguyễn Viết Nhật Quang 19/01/1979 0903949930 x x

186 Trần Quyết 08/11/1987 0948889669 x x

187 Lê Thị Vân Quỳnh 10/06/1973 0903918100 x x

188 Nguyễn Phương Quỳnh 03/10/1986 0989111198 x vắng
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189 Lê Văn Sấm 14/03/1957 0913958261 x x

190 Nguyễn Thái Sơn 13/04/1976 0989950013 x x

191 Trần Minh Sơn 01/01/1958 0903801325 x x

192 Trần Thái Sơn 04/03/1977 0908901111 x x

193 Trần Thị Ngọc Sương 06/04/1969 0903719969 x x

194 Nguyễn Đức Tài 03/08/1985 0907886822 x x

195 Nguyễn Nhân Tài 27/4/1984 0983084553 x x

196 Bùi Thọ Tâm x vắng

197 LÂM THỊ THANH TÂM 08/04/1970 0938325083 x x

198 Huỳnh Minh Tánh 08/01/1972 0913603112 x x

199 Nguyễn Văn Tánh 10/05/1957 0913798176 x x

200 Bùi Đức Thạch 11/11/1971 0903946874 x x

201 Hàn Anh Thái 27/11/1961 0908807799 x x

202 Lương Văn Thái 27/02/1959 0913987183 x x

203 Nguyễn Anh Thái 28/03/1985 0907781701 x x

204 Nguyễn Thành Thái 05/09/1973 0913441661 x x
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205 Nguyễn Tri Thắng 18/07/1995
0947420479

x x

206 Hà Xuân Thanh 12/12/1993 0977763927 x x

207 Nguyễn Trung Thành 21/11/1975 0906996433 x x

208 Đặng Phương Thảo 27/05/1986 0939475099 x x

209
NGUYỄN TRẦN 
PHƯƠNG 

THẢO 22/05/1989 0937816111 x x

210 Võ Quang Thi 22/08/1980 0908887930 x x

211 Lương Quý Thiện 24/11/1974 0915333899 x x

212 Trần Hoàng Thiện 07/12/1978 0918533332 x vắng

213 Bùi Bảo Thịnh 20/09/1988 0974600975 x x

214 Phạm Kim Thoa 23/03/1974 0903352128 vắng vắng

215 Nguyễn Kim Thu 09/01/1964 0903825552 x x

216 Nguyễn Thị Hồng Thu 05/07/1974 0906729006 x x

217 HUỲNH ĐỨC THỪA 02/02/1987 0967013213 x x

218 Phạm Sỹ Thuần x vắng

219 Bùi Thị Thương Thương 24/04/1991 0947868978 x x

220 Hùynh Thị Thanh Thúy 07/09/1982 0989504162 x x
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221 PHẠM BIÊN THÙY 06/11/1973 0903727238 x x

222 Trần Phương Thùy Thùy 24/07/1986 0908377460 x x

223 Đồng Võ Thuỷ Tiên 07/07/1989 0908755280 x x

224 PHẠM VIẾT TIẾN 29/09/1998 0329422200 vắng vắng

225 CHU SỸ TĨNH 28/10/1983 0982473499 x x

226 Lê Bá Toàn 12/01/1979 0916071469 x x

227 Nguyễn Tăng Toàn 19/09/1986 0937071504 x vắng

228 PHAN HỮU TOÀN 30/12/1957 0938917954 x x

229 Phù Văn Toàn 04/03/1977 0913393989 x x

230 Nguyễn Quốc Toản 20/12/1990 0903058797 x x

231 Trần Lê Vĩnh Trà 30/09/1992 0779300992 x x

232 Mai Trần Bích Trâm 29/11/1989 0906910224 x x

233 Đặng Thục Trang 04/12/1976 0934000327 x x

234 LÝ THỊ TRANG 10/10/1978 0943405045 x x

235 Phan Thị Mai Trang 12/02/1980 0914094591 x x

236 Dương Minh Trí 12/04/1971 0903848568 x x
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237 LÊ ĐỨC TRÍ 07/05/1969 0918626282 x x

238 Phạm Hoàng Cao Trí 10/09/1985 0909087542 x x

239 Thái Công Trí 16/07/1983 0985165277 x x

240 Tô Trọng Trí 21/03/1977 0906636336 x x

241 Trương Công Trí 05/06/1985 0937775369 x x

242 NGUYỄN MINH TRIỀU 02/05/1966 0904451206 x x

243 Hà Nam Trình 28/02/1975 0913971502 x x

244 Nguyễn Kiến Trình 01/09/1969 0903686692 x x

245 Nguyễn Vương Trình 05/01/1985 0932245285 x x

246 Bùi Đức Trọng 05/09/1970 0903937051 x x

247 Trần Bùi Thiên Trúc 12/09/1973 0919694999 vắng x

248 Nguyễn Hoàng Trung 28/10/1974 0909899974 x x

249 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 31/01/1976 0903209190 x x

250 NHAN QUỐC TRƯỜNG 09/07/1975 0983816481 x x

251 Phạm Đan Trường x x

252 Phan Hồng Trường 22/04/1973 0908099079 vắng vắng
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253 Lưu Anh Tú 14/09/1978 0902075665 x x

254 Đỗ Doãn Tuân x x

255 Đặng Hồng Tuấn 02/10/1978 0908350786 x x

256 Nguyễn Anh Tuấn 07/08/1959 0901403588 x x

257 NGUYỄN DŨNG TUẤN 10/12/1979 0937269079 x x

258 Nguyễn Ngọc Tuấn 04/02/1975 0907608855 x x

259 PHẠM ANH TUẤN 23/10/1973 0903748008 x x

260 Trần Hoàng Tuấn 21/03/1980 0972 969911 x x

261 Võ Công Tuấn 10/11/1977 0973644688 x x

262 Phan Thanh Tùng 24/10/1979 0908391395 x x

263 Nguyễn Ngọc Uyên 29/05/1989 0907000888 x x

264 HÀ THÚY VÂN 07/05/1979 093 8228 067 x x

265 Lê Thị Hồng Vân 25/04/1983 0919023923 x x

266 Ngô Đằng Vân Vân 25/12/1973 0903130660 x x

267 Ngô Ngọc Văn 07/01/1979 0907121566 x x

268 Nguyễn Lê Hoài Việt 11/10/1990 0979468489 x x
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269 Hồ Viết Vinh 29/01/1972 090 8376727 x x

270 Hồ Xuân Vinh 05/08/1982 0902390649 x x

271 Trần Thế Vinh 24/03/1978 0917233567 x x

272 Võ Xuân Vinh 20/12/1979 0909251023 x x

273 Đinh Long Vũ 28/10/1993 0378916762 x x

274 Ngô Anh Vũ 26/05/1973 0975989800 x x

275 Nguyễn Lâm Vũ 29/09/1990 0969517928 x x

276 NGUYỄN XUÂN VŨ 08/08/1986 0976334081 x x

277 Trần Hà Anh Vũ 19/08/1988 0981404246 x x

278 Võ Hoàng Vũ 23/10/1993 0394968720 x x

279 Đặng Hà Xanh 28/11/1988 0908983632 x x


